
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /XMCP-ĐT&QLTS Cẩm Phả, ngày       tháng      năm 2025 
V/v Cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng toàn diện động 

cơ trung thế 6KV (122FN06, 142FN02 và 

150MD01) 

 

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc:  

 

TT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Động cơ 122FN06-M01: 

+ Công suất: 4200 KW; 

Điện áp: 6KV; Tốc độ 

989 vòng/phút. 

+ Chủng loại vòng bi: 

NU244 ECMA/C3 (02 

vòng) và 6044 M/C3 (01 

vòng). 

- Đánh dấu các vị trí cáp đấu nối, tháo 

động cơ ra khỏi vị trí làm việc.  

- Vận chuyển động cơ về xưởng bảo 

dưỡng.  

- Tháo các chi tiết: két làm mát, van 

khớp nối, 2 nắp bích động cơ, cụm vành 

trượt…  

- Kiểm tra các thông số phần điện, kiểm 

tra tình trạng nêm rãnh Stator, Rotor.  

- Vệ sinh làm sạch các chi tiết. Kiểm tra 

kích thước lắp đặt gối dỡ ổ bi, xử lý đảm 

bảo tiêu chuẩn lắp đặt.  

- Kiểm tra Stator, bảo dưỡng, vệ sinh sơn 

tẩm, sấy.  

- Kiểm tra Rotor, bảo dưỡng, vệ sinh sơn 

tẩm, sấy, cân bằng Rotor.  

- Vệ sinh thông gió làm mát động cơ.  

- Tiện láng, rà, đánh bóng lại cụm vành 

trượt.  

- Thay vòng bi mới De, Nde (vòng bi do 

XMCP cấp).  

- Lắp ráp hoàn thiện các chi tiết.  

- Kiểm tra, chạy thử, hoàn chỉnh sản 

phẩm.  

- Vận chuyển, lắp đặt, căn chỉnh động cơ 

với phụ tải, chạy nghiệm thu. Đưa động 

cơ vào hoạt động phục vụ sản xuất. 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

 

2 

Động cơ 142FN02-M01 

+ Công suất: 600 KW; 

Điện áp: 6KV; Tốc độ 

738 vòng/phút. 

+ Chủng loại vòng bi: 

6330M/C3 (02 vòng) 

Cái 01 

3 

Động cơ 150MD01 – 

M01 

+ Công suất: 1000 KW; 

Điện áp: 6KV; Tốc độ 

989 vòng/phút. 

+ Chủng loại vòng bi: 

6330M/C3 (02 vòng) 

Cái 01 

2. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả tại phường 

Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

Số và ký hiệu: 351/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 17/03/2025
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 3. Điều kiện thanh toán: 

Thanh toán 100% giá trị thực hiện trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên mời 

thầu nhận được đầy đủ các chứng từ thanh toán. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Danh mục dịch 

vụ 

Mô tả dịch 

vụ/yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) 

1       

2       

 Tổng cộng     

 Thuế GTGT     

 Tổng cộng giá trị sau thuế     

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trong vòng 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Người nhận: Vũ Quốc Công, Phòng Đầu tư Mua sắm. SĐT: 0356794444. 

Email: Congvq1@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Công01. 

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Số và ký hiệu: 351/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 17/03/2025
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